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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CHỨNG MINH NHÂN DÂN CHO VIỆT KIỀU CAMPUCHIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Thực hiện theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ quy định về cấp phát Chứng minh nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Công văn số 702/TP-QT ngày 25/01/2005 của Bộ Tư pháp về giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu đối với đồng bào là Việt kiều Campuchia trở về và phụ nữ Campuchia lấy chồng là bộ đội Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 08 tháng 11 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Việt Kiều Campuchia trên địa bàn An Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại Vụ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Bộ Tư pháp, Sở Tài chính;
- Lưu: PVT, Phòng Nội chính;
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Tùng


 
KẾ HOẠCH
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CHO VIỆT KIỀU CAMPUCHIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn một ngàn người (Việt kiều Campuchia) không có giấy tờ tùy thân đang cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài tại địa phương. Hầu hết họ là những người lao động, trình độ văn hóa thấp, không có một giấy tờ tùy thân nào, qua nhiều năm cư trú, làm ăn, sinh sống ổn định trên địa bàn tỉnh, đến nay họ đã thực sự hòa nhập vào cộng đồng người Việt về mọi mặt đời sống. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, những người này cũng như con cháu của họ chưa được hưởng quy chế công dân Việt Nam, vì chưa có giấy tờ tùy thân nên họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt đời sống cũng như gây khó khăn trong công tác quản lý ở địa phương.
Để kịp thời giải quyết vấn đề về giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Việt Kiều Campuchia đã cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng của các cơ quan: Sở Tư pháp, Công an Sở Ngoại vụ, Công an, Bộ đội Biên phòng, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) và các tổ chức có liên quan khác trong việc rà soát cập nhập, tiếp nhận, xử lý các trường hợp liên quan đến các vấn đề đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Việt kiều Campuchia.
2. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, qua đó đề cao trách nhiệm phối hợp thực hiện thống nhất giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch.
3. Đăng ký một cách chính xác các dữ liệu trong các giấy tờ hộ tịch, đảm bảo sự thống nhất giữa các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các giấy tờ hồ sơ cá nhân khác.
4. Việc tổ chức giải quyết phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1. Nội dung:
Giải quyết một cách cơ bản về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và cấp giấy chứng minh nhân dân cho Việt Kiều Campuchia không có giấy tờ tùy thân đang sinh sống ổn định trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2005 đến nay.
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an.
Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng, UBND huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết:
a) Khảo sát điều tra, lập danh sách:
- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc rà soát, lập danh sách, hỗ trợ làm hồ sơ, xác minh về nhân thân của Việt kiều Campuchia (Khảo sát bổ sung), cư trú trên địa bàn báo cáo về UBND cấp huyện.
Thời gian thực hiện: Trong thời gian 30 ngày từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho Việt kiều Campuchia.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp danh sách, hồ sơ và đề nghị Sở Tư pháp xem xét về việc đăng ký hộ tịch cho những đối tượng có trong danh sách.
Thời gian thực hiện: trong thời gian 5 ngày.
- Sau khi nhận danh sách và hồ sơ từ UBND huyện, Sở Tư pháp phối hợp với Công an, Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng thẩm định hồ sơ. Sau đó tổng hợp danh sách và hồ sơ những người thuộc đối tượng đủ điều kiện giải quyết và trình UBND tỉnh.
Thời gian thực hiện: trong thời gian 5 ngày.
- Căn cứ vào danh sách và hồ sơ được đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định.
b) Tổ chức đăng ký hộ tịch:
Sau khi UBND tỉnh có văn bản duyệt những đối tượng đủ điều kiện được giải quyết, các địa phương tổ chức đăng ký như sau:
- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký hộ tịch (khai sinh, kết hôn) cho công dân.
Thời gian thực hiện: 30 ngày từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản duyệt danh sách.
- Sau khi có giấy tờ hộ tịch do UBND xã cấp, ngành Công an có trách nhiệm nhập hộ khẩu và làm chứng minh nhân dân cho đồng bào Việt kiều Campuchia trong thời gian 30 ngày và báo cáo danh sách đối tượng đã giải quyết về UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo về Sở Tư pháp trong thời gian 5 ngày từ ngày nhận được báo cáo từ ngành Công an.
- Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp trong thời hạn 5 ngày từ ngày nhận được danh sách đã giải quyết từ UBND cấp huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp, Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính cân đối kinh phí đảm bảo cho việc triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
3. Chánh Văn phòng UBND, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ đội biên phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công và theo quy định pháp luật có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các địa phương báo cáo về Công an tỉnh và Sở Tư pháp để hai đơn vị này báo cáo UBND tỉnh giải quyết. 
